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Việc nào
dùng keo nào
Bảng chọn keo VCC theo từng ngành: nhôm kính, nội thất, ốp
lát, quảng cáo, nhà xưởng, chống cháy.

Dành cho thợ và chủ công trình · Theo mô tả của nhà sản xuất VCC



Chọn keo theo việc

Nhôm kính, cửa

Việc cần làm Keo nên dùng

Trám khe cửa, vách kính với
khung

A500 chai các màu · A500 chai trong · A500 túi · A500 túi
590ml · A500 Plus
Silicone trung tính: trám kín, chống thấm khe cửa nhôm kính, mối nối
kính với khung, cửa ra vào, cửa sổ, nội và ngoại thất.

Dán kính lớn, bể cá VCC A300 · VCC A200 · VCC A260
Silicone axit: dán kính lớn, bể cá; mặt keo mịn, không ố, dễ vệ sinh.

Dán gương VCC 803 chai · VCC 803 túi
Silicone dán gương soi: không gây ố bẩn, nấm mốc cho gương.

Ép góc cửa nhôm, bảo vệ mặt cắt
nhôm

VCC 1K · VCC PUR 2K · VCC V868
Keo ép góc 1 thành phần cho cửa nhôm: thay thế bấm góc cơ khí.

Kính mặt dựng, kết cấu VCC 795 · VCC 791
Silicone kết cấu trung tính: kết dính kính, chống thấm, kính mặt
dựng.

Nơi ẩm, cần chống nấm mốc A600
Silicone trung tính chống nấm mốc, kháng khuẩn: xây dựng, nội thất,
phòng sạch.
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Chọn keo theo việc (tiếp)

Nội thất

Việc cần làm Keo nên dùng

Dán phào, len, tấm ốp thay đinh
vít

VCC V-Bond nội thất · VCC V-Bond Plus nội thất
Keo dán thay đinh vít nội thất: bám dính tốt, khô nhanh, chịu nước;
nội thất và trang trí.

Dán nhanh gỗ, nhựa, mica VCC 909 bộ lớn · VCC 909 bộ nhỏ · VCC 502+ 15g · VCC
502+ 25g · VCC 502+ 50g
Keo dán đa năng khô trong vài giây, chống nước và hóa chất; dùng
cùng chất xịt gia tốc 909.

Trám khe tủ, trần, cửa gỗ rồi sơn
phủ

A100 các màu · A100 trong
Keo acrylic: trám trét và trang trí cửa, cửa sổ, tủ gỗ, trần, gạch men;
trám khe hở tường; sơn phủ được.

Trám khe rộng, cách âm VCC PU Foam
Bọt nở polyurethane một thành phần: trám khe, cách âm, cách nhiệt.

Nơi ẩm, cần chống nấm mốc A600
Silicone trung tính chống nấm mốc, kháng khuẩn: xây dựng, nội thất,
phòng sạch.

Ốp lát, chít mạch

Việc cần làm Keo nên dùng

Chít mạch gạch E102 màu trắng sứ, trắng sữa, ánh trăng bạc, xám trắng ·
E102 màu nhũ, xám, vàng, nâu, đen
Keo epoxy 2 thành phần chít mạch (chà ron) gạch: chống thấm,
chống nấm mốc, trang trí và sửa chữa đường ron.

Súng, dụng cụ chít mạch Súng điện dùng cho keo chít mạch E102 · Súng + bộ làm
đẹp cho keo 2 thành phần E102 · Súng bắn keo cầm tay
epoxy 2 thành phần · Bộ miết keo inox 5 món TK05 · Túi giữ
nhiệt dành cho keo E102
Súng điện 21V bắn keo chít mạch 2 thành phần: thi công nhanh, đều
tay.
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Chọn keo theo việc (tiếp)

Quảng cáo, biển hiệu

Việc cần làm Keo nên dùng

Dán biển, tấm alu ngoài trời VCC V-Bond S ngoại thất · VCC V-Bond ngoại thất
Keo dán chuyên dụng cho xây dựng và quảng cáo ngoài trời: dán
biển quảng cáo, tấm alu.

Dán chữ nổi, tấm ốp trong suốt VCC V-Bond Plus ngoại thất · VCC V-Bond Plus nội thất
Keo dán thay đinh vít, trong suốt, chịu nhiệt tới 120°C, chống ố vàng,
chống tia UV: tấm ốp, đá, nhựa.

Dán nhanh vật liệu nhỏ VCC 909 bộ lớn · VCC 909 bộ nhỏ · VCC 502+ 15g · VCC
502+ 25g · VCC 502+ 50g
Keo dán đa năng khô trong vài giây, chống nước và hóa chất; dùng
cùng chất xịt gia tốc 909.

Khu công nghiệp, nhà xưởng

Việc cần làm Keo nên dùng

Mặt dựng, kết cấu kính, ngoài trời VCC 791 · VCC 795
Silicone trung tính chống thời tiết, tia UV: kính mặt dựng và kết dính.

Chịu nhiệt cao VCC V103
Keo trám chịu nhiệt đến 1500°C: niêm phong, liên kết cho công
nghiệp, xây dựng, gia dụng.

Dán nhanh nhựa, kim loại, cao su VCC 401+ 30g · VCC 401+ 66g · VCC 502+ 15g · VCC 502+
25g · VCC 502+ 50g
Keo dán nhanh: dán nhựa, kim loại, cao su; sản xuất, sửa chữa.

Keo AB cho kim loại, nhựa, gốm VCC 302
Keo AB 2 thành phần khô nhanh khoảng 3 phút: dán kim loại, nhựa,
gốm.

Dán nam châm VCC CX-3
Keo từ tính: dán nam châm NdFeB, ferrite và kim loại; điện tử, quang
học.

Pin mặt trời PVSolarsil 1K
Keo chuyên dụng cho pin mặt trời: chống tia UV, chịu thời tiết, cách
điện.
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Chọn keo theo việc (tiếp)

Công trình, chống cháy

Việc cần làm Keo nên dùng

Ngăn khói và lửa lan ở khe, mối
nối

VCC V101 · VCC V102 · VCC PU Foam B1
Silicone chống cháy lan: bảo vệ công trình, ngăn khói và lửa lan, chịu
nhiệt cao.

Chịu nhiệt đến 1500°C VCC V103
Keo trám chịu nhiệt đến 1500°C: niêm phong, liên kết cho công
nghiệp, xây dựng, gia dụng.
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Lưu ý trước khi mua

Hạng mục chịu lực, chống cháy hoặc yêu cầu kỹ thuật đặc biệt: hãy nhắn để
Tổng kho xác nhận loại keo trước khi mua. Bảng này gợi ý theo mô tả của nhà sản
xuất VCC, không thay cho thiết kế kỹ thuật.

Ba câu hỏi để chọn đúng keo
Dán hay trám? Dán thay đinh vít dùng dòng V-Bond, 909, 502. Trám khe, chống thấm
dùng silicone hoặc acrylic.
Trong nhà hay ngoài trời? Ngoài trời ưu tiên loại chống UV, chống thời tiết. Nơi ẩm,
dễ nấm mốc chọn loại chống nấm mốc.
Cần khô nhanh không? Việc nhỏ, cần nhanh dùng 909 kèm chất xịt tăng tốc hoặc
502, 401. Việc lớn cần chỉnh vị trí dùng V-Bond.

Chưa chắc chọn loại nào?
Nhắn tin fanpage Vua Keo Công Trình hoặc vào vuakeocongtrinh.com (mục Chọn
keo theo nhu cầu). Anh chị cho biết dán vật liệu gì, ở đâu, Tổng kho tư vấn đúng loại.

Thông số lấy theo web chính hãng vccsealant.com.
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